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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài. 

Mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới, văn hóa luôn là một trong lĩnh vực được quan 

tâm hàng đầu. Bởi, văn hóa biểu hiện sức sống, sức sáng tạo, sức mạnh tiềm tàng và vị 

thế, tầm vóc dân tộc. Một trong những yếu tố của lĩnh vực văn hóa đó là văn hóa ứng 

xử. Văn hoá ứng xử của người Việt đã được hình thành, vận động và biến đổi trong suốt 

thời gian 4000 năm dựng nước và giữ nước. Nét đẹp trong văn hoá ứng xử được cha ông 

ta lưu truyền lại từ đời này sang đời khác. Ngày nay, mặc dù xã hội đã có nhiều thay đổi 

nhưng văn hóa ứng xử vẫn giữ vai trò đặc biết quan trọng. Nó tạo nên các mối quan hệ 

tốt đẹp có văn hóa, có đạo đức trong cộng đồng dân cư, trong tình bạn, trong tình yêu, 

trong gia đình, … 

 Hiện nay, do sự biến động của xã hội, văn hóa ứng xử đã bị xem nhẹ, có biểu 

hiện sa sút. Một số thành phần trong xã hội có lối sống, lối suy nghĩ, ứng xử thiếu văn 

hóa đi ngược lại truyền thống văn hóa và bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Việt. Vì 

vậy, nghiên cứu văn hóa ứng xử trong văn hóa truyền thống là một trong những cách 

“ôn cố tri tân” để có thể học tập những nét ứng xử của cổ nhân. Từ đó, lưu giữ và phát 

huy lối ứng xử tinh tế của cha ông từ ngàn xưa và loại bỏ lối ứng xử thiếu văn hóa. 

 Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội và văn hóa ứng xử thể hiện bản 

chất con người. Trong lịch sử phát triển của văn học dân tộc, truyện Nôm – đặc biệt là 

truyện Nôm bác học – chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nó đánh dấu sự phát triển 

đến đỉnh cao của văn học quốc âm nói riêng và văn học trung đại Việt Nam nói chung. 

Truyện Nôm bác học phát triển nở rộ vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX, trong đó 

phải kể đến những tác phẩm tiêu biểu có giá trị như Sơ kính tân trang (Phạm Thái) và 

Truyện Kiều (Nguyễn Du). 

 Văn hóa ứng xử của các nhân vật nữ  trong truyện Nôm bác học Hoa tiên kí, 

Sơ kính tân trang và Truyện Kiều vừa mang những đặc điểm chung của văn hóa ứng 

xử truyền thống của người Việt Nam, vừa có những nét riêng độc đáo của từng nhân 

vật, trong từng tác phẩm. Tạo nên sự riêng biệt của các nhân vật nữ phải kể đến nét 

độc đáo trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của mỗi tác giả, văn hóa ứng xử của các 

nhân vật  là một yếu tố quan trọng tạo nên sự độc đáo ấy . Văn hóa ứng xử của các 



2 

 

nhân vật là phương thức biểu hiện đậm nét nét tâm lý, cá tính đặc trưng của nhân vật 

đó,  

 Nghiên cứu về văn hóa ứng xử của các nhân vật nữ trong truyện Nôn bác học, 

đặc biệt là văn hóa ứng xử của nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều không phải vấn 

đề mới, tuy nhiên việc nhìn nhận, đánh giá nó trong sự phát triển thể loại truyện Nôm, 

qua hệ thống các nhân vật nữ trong một số truyện Nôm bác học tiêu biểu, trong tổng thể 

văn hóa dân tộc...là vấn đề chưa được đặt ra trong bất kì công trình nghiên cứu nào. Việc 

nhìn nhận trong dòng chảy văn học, tổng thể văn hóa ấy mới giúp người đọc thấy hết 

được vai trò, ý nghĩa và tài năng kiệt xuất của các tác giả trong xây dựng hình tượng 

nhân vật. 

Lựa chọn đề tài Văn hóa ứng xử của các nhân vật nữ  trong truyện Nôm bác 

học cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, chúng tôi hi vọng có thể góp thêm một góc nhìn 

mới trong việc học tập và nghiên cứu một số tác phẩm truyện Nôm bác học tiêu biểu cuối 

thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX 

2. Lịch sử vấn đề 

Là một trong những lĩnh vực rất được quan tâm, vì vậy đã có rất nhiều công trình 

nghiên cứu văn hóa, trong đó có thể kể đến các công trình tiêu biểu như; “Việt Nam văn 

hóa sử cương” in lần đầu tiên năm 1938 được ấn hành bởi Quan Hải Tùng Thư. Ngoài 

ra, còn rất nhiều công trình nghiên cứu khác như: “Cơ sở văn hóa Việt Nam” của Trần 

Ngọc Thêm, “Bản sắc văn hóa Việt Nam” của Phan Ngọc, “Văn hóa dân gian Việt Nam 

trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á” của Đinh Gia Khánh, “Văn hóa Việt Nam đỉnh 

cao Đại Việt” của Nguyễn Đăng Duy, “Văn hóa gia đình Việt Nam” của Vũ Gia 

Khánh… 

Về vấn đề văn hóa ứng xử cũng có rất nhiều các công trình đã nghiên cứu như: 

“Ứng xử trong gia đình” của Thanh Tâm, “Văn hóa giao tiếp” của Phạm Vũ Dũng, “Văn 

hóa ứng xử các dân tộc Việt Nam” của Lê Như Hoa chủ biên, “Nghệ thuật ứng xử của 

người Việt” của Phan Minh Thảo, “Văn hóa ứng xử của người Việt” của La Văn Quán… 
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Những công trình nghiên cứu trên đã cho thấy văn hóa ứng xử của con người và 

tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu tìm hiểu về văn hóa 

ứng xử của người phụ nữ qua văn học. 

Gần đây, đã có khá nhiều luận văn quan tâm tới vấn đề văn hóa ứng xử của con 

người trong văn học.Trong đó, chúng tôi quan tâm tới một số đề tài nghiên cứu khoa 

học sau:  

“Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua một số ca dao 

- tục ngữ” của Trần Thúy Anh, giảng viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn 

Hà Nội. Tác giả đã đi nghiên cứu văn hóa ứng xử cổ truyền của người Việt ở châu thổ 

Bắc Bộ thông qua ca dao và tục ngữ, từ đó thấy được những nét sinh động trong văn hóa 

ứng xử của họ. 

“Văn hóa ứng xử người Việt trong truyện thơ Nôm” của Triệu Thùy Dương, Đại 

học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả nghiên cứu văn hóa ứng xử của người 

Việt qua một số truyện thơ Nôm tiêu biểu thế kỷ XVIII – XIX từ đó tìm ra ảnh hưởng 

của thế ứng xử với tư cách là quan niệm sống, lối sống, nếp sống, lối hành động của một 

cộng đồng người trong thực tế đời sống đến văn học  

“Văn hóa ứng xử trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du” của Cao Thị Liên Hương, 

Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn nghiên cứu tìm hiểu văn hóa ứng 

xử, những nét cư xử trong cuộc sống hàng ngày của ông cha ta đã đi vào thơ chữ Hán 

của Nguyễn Du. 

Những đề tài khoa học trên đã nghiên cứu rất sâu sắc về văn hóa ứng xử của 

người Việt được thể hiện trong văn chương. Tuy nhiên, các công trình khoa học này 

chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về văn hóa ứng xử của các nhân vật nữ trong 

truyện Nôm bác học giai đoạn cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX trong mối quan hệ với 

bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng, xã hội. 

Nghiên cứu văn hóa ứng xử của các nhân vật nữ trong truyện Nôm bác học giai 

đoạn cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX để thấy được sự phát triển đến đỉnh cao của thể 

loại truyện Nôm bác học, tài năng của các tác giả và đặc biệt là sự phát triển trong quan 

niệm và cách nhìn nhận về con người đặc biệt là người phụ nữ.  
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3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Thực hiện luận văn này, chúng tôi tập trung tìm hiểu văn hóa ứng xử của các 

nhân vật nữ chính trong hai truyện Nôm bác học tiêu biểu. Trong khuôn khổ của luận 

văn, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu các nhân vật nữ  là: Trương Quỳnh Thư – Thụy 

Châu trong Sơ kính tân trang của Phạm Thái và Thúy Kiều trong Truyện Kiều của 

Nguyễn Du. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn là văn hóa ứng xử của các nhân vật nữ chính 

trong một số truyện Nôm tiêu biểu: Trương Quỳnh Thư – Thụy Châu trong Sơ kính tân 

trang của Phạm Thái và Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.  

Chúng tôi sử dụng các văn bản tác phẩm trong: Sơ kính tân trang (Phạm Thái, 

Hoàng Hữu Yên hiệu đính và chú giải, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002), Truyện 

Kiều (Nguyễn Du, Ban văn bản Hội Kiều học Việt Nam hiệu khảo, chú giải, Nxb Trẻ, 

2015) để khảo sát nghiên cứu cùng với các tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài. 

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1 Mục đích nghiên cứu 

- Làm rõ đặc điểm văn hóa ứng xử của một số nhân vật nữ trong một số truyện 

Nôm bác học tiêu biểu 

- Cung cấp kiến thức để nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu 

các tác phẩm truyện Nôm bác học cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

4.2. Nhiệm vụ  nghiên cứu. 

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tế liên quan đến đề tài. 

- Phân tích chỉ rõ những nét đặc sắc về văn hóa ứng xử với bản thân, gia đình, bạn bè 

và cộng đồng xã hội của các nhân vật Trương Quỳnh Thư – Thụy Châu trong Sơ kính tân 

trang của Phạm Thái và Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du 

 


